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(Thời gian làm bài: 45 phút)
Phần I (7 điểm): Hãy viết câu trả lời đúng cho các câu dưới đây:
1) Khối lượng một vật là gì? Đơn vị của khối lượng?

2) Lực là gì? Lực tác dụng lên vật có thể gây ra những kết quả gì cho vật? Đơn vị của lực?

3) Ta biết rằng một vật có khối lượng 1kg thì trọng lượng là 10 Niutơn (N)

Một học sinh viết : 1kg = 10N

Theo em viết như vậy có đúng không? tại sao?

4) Khối lượng riêng của sắt là 7800Kg/m3; trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Điều đó cho biết gì?

5) Cần phải đưa một vật có trọng lượng P = 300N từ mặt đất lên sàn xe ô tô, nhưng một học sinh chỉ có thể tác dụng (đẩy hoặc kéo) một lực tối đa là 250N? hỏi nếu kéo trực tiếp vật lên, học sinh có thực hiện được không? Tại sao?

6) Lần lượt bỏ vào bình nước 1kg đồng và 1kg chì. Trường hợp nào nước trong bình dâng cao hơn? Hãy giải thích tạo sao? (biết khối lượng riêng của đồng là 8400kg/m3, của chì 11300kg/m3).

Phần II (3 điểm): Giải bài tập

1) Tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc đầm sắt có thể tích 50dm2. Bíêt khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3
2) Một người muốn lấy 0,8kg gạo từ một cái túi gạo có khối lượng 1kg gạo, người ta dùng cân Rô-bec-van, nhưng trong toàn bộ quả cân chỉ còn lại một số quả cân loại 300g. Chỉ bằng một lần cân, hãy tìm cách lấy ra 0,8kg gạo ra khỏi túi 1kg nêu trên
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